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Bài 6: Lý Ông Trọng 
 

 

Xưa ở làng Chèm, có chàng trai họ 
Lý tên Ông Trọng.  Chàng là 
người cao lớn, có sức khỏe khác 
thường, được vua Hùng triệu vào 
cung.  Vừa trông thấy thân hình to 
khỏe, chắc nịch của Ông Trọng, 
vua đã hết lòng tin cậy rồi cử Ông 
Trọng làm thị vệ. 

Bấy giờ quân Hung Nô thường 
quấy nhiễu nước Tần.  Quân Tần 
đã cố dẹp bao năm mà không 
được. 
Một lần, có mưu sĩ tâu: 
− Nghe bên nước Nam có người 

khỏe địch muôn người, hay là ta 
sang nước Nam cầu người hiền. 
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Tần là nước lớn.  Hằng năm, nước 
Nam vẫn phải đem của báu, người 
tài sang triều Tần cống nạp.  Năm 
ấy, vua Tần xin vua Nam đích 
danh Lý Ông Trọng sang nước Tần 
để dẹp giặc. 

Thế là Lý Ông Trọng sang nước 
Tần và cầm quân ra trận.  Quân 
Ông Trọng đi đến đâu, quân Hung 
Nô chạy đến đấy.  Từ đấy quân 
Hung Nô không dám sang quấy 
nhiễu nước Tần nữa. 
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Vua Tần quý Ông Trọng, phong 
chức tước và ban nhiều bổng lộc 
cho ông.  
Nhiều năm trôi qua, Lý Ông Trọng 
đã có tuổi.  Năm ấy, ông xin phép 
vua Tần được về thăm quê hương. 

Không ngờ, quân Hung Nô cử 
người đi dò la tin tức và biết tin Lý 
Ông Trọng về nước nên lập tức tấn 
công nước Tần.  Quân Tần bị tấn 
công bất ngờ nên không thể chống 
đỡ nổi.  Vua Tần phải hỏa tốc sai 
sứ giả sang nước Nam triệu Lý 
Ông Trọng về. 
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Lúc này Lý Ông Trọng đã già yếu 
nên ông không muốn rời quê 
hương lần nữa.  Lý Ông Trọng bàn 
bạc với vua Hùng.  Sau đó vua 
Hùng gặp sứ giả nước Tần nói 
rằng: 

− Đã cho người về làng Chèm 
mời Lý Ông Trọng, nhưng ông 
lâm bệnh và vừa mới mất. 

Sứ giả về tâu lại với vua Tần câu 
chuyện Lý Ông Trọng. 

Vua Tần nghĩ ra một diệu kế.  Vua 
cho thợ đúc một pho tượng đồng 
giống hệt Lý Ông Trọng rồi đặt ở 
trên thành.  Trong ruột có đặt bộ 
máy điều khiển khiến pho tượng 
cử động như người thật. 
Quân Hung Nô tưởng ông còn 
sống nên đã bạt vía chạy hết và 
không dám đem quân qua tấn công 
nước Tần nữa. 
Ngày nay, khách đi trên cầu Thăng 
Long, trông xuống đê Chèm vẫn 
thấy đền thờ Lý Ông Trọng.  Dân 
thường gọi ông là Đức Thánh 
Chèm, để tưởng nhớ và ghi ơn 
công lao của ông. 
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Chú Thích: 
 
Chắc nịch:  firm Tin cậy:  trust 

Thị vệ:  king’s guard Quấy nhiễu:  stir up trouble 

Mưu sĩ:  adviser, strategist Cống nạp:  pay tribute 

Chức tước:  title, position Bổng lộc:  rewards, wages 

Hỏa tốc:  urgently Bàn bạc:  discuss 

Diệu kế:  ruse, trick Điều khiển:  control, operate 

Cử động:  movement Tưởng nhớ:  rememberance 
 
Trả Lời Câu Hỏi 
(Cho các em trả lời những câu hỏi sau.) 
  
1. Vì sao vua Hùng triệu Lý Ông Trọng vào cung? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2. Vua Tần đã xin vua Nam điều gì? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

3. Vì sao Vua Tần cho thợ đúc một pho tượng đồng giống Lý Ông Trọng? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Ngữ Vựng 
(Giúp các em chọn và khoanh tròn các định nghĩa thích hợp với những từ sau.) 
 

1. Chàng là người cao lớn, có sức khỏe khác thường, được vua Hùng triệu vào 
cung.  Từ “cung” có nghĩa là: 

 Hang động.  Nhà, nơi ở của dân.  Nhà, nơi ở của vua. 

 

2. Bấy giờ quân Hung Nô thường quấy nhiễu nước Tần.  Từ “quấy nhiễu” có 
nghĩa là: 

 Giúp đỡ.  Kết bạn.  Phá rối. 

 

3. Hằng năm, nước Nam vẫn phải đem của báu, người tài sang triều Tần cống 
nạp.  Từ “cống nạp” có nghĩa là: 

 Dâng tặng.  Mua bán.  Trao đổi. 

 

4. Vua Tần phải hỏa tốc sai sứ giả sang nước Nam triệu Lý Ông Trọng về.  Từ 
“hỏa tốc” có nghĩa là: 

 Rất buồn bã.  Rất chậm chạp.  Rất nhanh chóng, gấp 
rút. 

 

5. Lý Ông Trọng bàn bạc với vua Hùng.  Từ “bàn bạc” có nghĩa là: 

 Đánh nhau.  Gặp mặt.  Thảo luận, trao đổi ý 
kiến. 

 

6. Quân Hung Nô tưởng ông còn sống nên đã bạt vía chạy hết...  Từ “bạt vía” có 
nghĩa là: 

 Nhanh chân.  Sợ hãi.  Vui mừng. 
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Thêm Dấu 
(Đọc cho các em thêm dấu.) 
 

Nghe ben nuoc Nam co nguoi 
khoe dich muon nguoi, hay la ta 
sang nuoc Nam cau nguoi hien. 

 

Khong ngo, quan Hung No cu 
nguoi di do la tin tuc va biet tin 
Ly Ong Trong ve nuoc nen lap 
tuc tan cong nuoc Tan. 

 

Vua cho tho duc mot pho tuong 
dong giong het Ly Ong Trong 
roi dat o tren thanh. 
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Chính Tả 
(Đọc cho các em viết chính tả.  Sau đó, cho các em đọc lại từng câu.) 
 

 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

_______  
Sửa Lỗi Chính Tả 
(Đọc cho các em sửa lỗi chính tả.  Cho các em khoanh tròn những chữ sai lỗi chính tả.  Sau đó, 
cho các em viết lại nguyên câu.) 
 

 

Chằng là người cao lớn, có sức khỏe khách 
thường, đượt vua Hùng triệu vào cung.  (3 lỗi) 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

_______ 

 

Trong ruộc có đật bộ máy điều khiển khiến pho 
tượng cử độn như người thật.  (3 lỗi) 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

_______ 
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Tập Làm Văn – Khi Nào? 

Để giúp cho người đọc hiểu rõ hơn, ngoài chi tiết về nơi chốn, người còn thêm chi 
tiết về thời gian bằng cách đặt các câu hỏi như: 

Khi nào?  Lúc nào?  Hồi nào?  ... 

Ví dụ:  

Mẹ mua thức ăn và quà bánh cho cả nhà. 

Để cho câu này rõ ý hơn chúng ta đặt những câu hỏi về thời gian như sau: 

Mẹ mua thức ăn và quà bánh cho cả nhà khi nào?  

Ráp lại, ta sẽ có câu như sau: 

Mỗi sáng Thứ Bảy, mẹ mua thức ăn và quà bánh cho cả nhà. 

 

Bảng Từ 
 

Chúa Nhật (Sunday) Thứ Hai (Monday) 

Thứ Ba (Tuesday) Thứ Tư (Wednesday) 

Thứ Năm (Thursday) Thứ Sáu (Friday) 

Thứ Bảy (Saturday) mỗi ngày (every day) 

mỗi tuần (every week) mỗi tháng (every month) 

mỗi năm (every year) buổi sáng (morning) 

buổi trưa (noon) buổi chiều (afternoon, evening) 

buổi tối (night) hôm qua (yesterday) 

hôm nay (today) ngày mai (tomorrow) 
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Bài Tập – Tập Làm Văn (Khi Nào?) 
(Cho các em thêm chi tiết về thời gian vào những câu sau.) 
 
1. Bố dẫn anh Tùng và bé Tâm đi cắt tóc. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2. Mẹ khuyên Huy phải cố gắng học hành cho chăm chỉ. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

3. Lễ hẹn Nghĩa đi chơi bóng chuyền. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

4. Vì mệt nên Nghĩa đã quên cuộc hẹn với Lễ. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

5. Thầy Kiệt phát sổ điểm cho cả lớp. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 


